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Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

2 50% Dương Thị Vân  Anh Thứ Hai

2 50%
Huỳnh Đỗ Song  Toàn 

(+84909461139)
Thứ Hai

2 50% Nguyễn Văn  Minh Thứ Sáu

3 50%
Đào Thanh  Phong 

(0901474342)
Thứ Ba

2 50%
Trần Văn  Trọn 

(0914146826)
Thứ Tư

2 50% Trần Ngọc  Đảm Thứ Tư

3 50% Nguyễn Văn  Sơn Thứ Năm

2 0% Giáo viên địa phương  

1 0% Giáo viên địa phương  

1 0% Nguyễn Văn Sơn  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HLDHS 

PHÓ GIÁM ĐỐC

10 PMMT311625_01TX Đồ án công nghệ chế tạo máy DA

Ngày  30  tháng  7  năm  2026

9 PMII314925_02TX
Thực tập bảo trì và bảo dưỡng công 

nghiệp
TH

8 PACC325025_02TX Thực tập CAD/CAM-CNC nâng cao TH

24/08/2026->10/10/2026

7 RAPT330724_01TX CN tạo mẫu nhanh và thiết kế ngược LT ____________3456_ TX12 24/08/2026->07/11/2026

6 OPTE322925_01TX Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT ____________3456_ TX12

19/10/2026->26/12/2026

5 NTMP320725_01TX Các phương pháp gia công đặc biệt LT ____________3456_ TX12 09/11/2026->26/12/2026

4 MAMS333825_01TX Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí LT ____________3456_ TX12

19/10/2026->05/12/2026

3 CIMS322626_01TX Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) LT ____________3456_

24/08/2026->10/10/2026

TX12 24/08/2026->10/10/2026

2 AUMP323525_01TX Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) LT ____________3456_ TX12

1 ACCC321325_01TX CAD/CAM-CNC nâng cao LT ____________3456_ TX12

Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng Thời gian học
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